
     

Thời khóa biểu chủ đề: Nghề nghiệp- Lớp 4B3 
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 2/12/2024- 27/12/2024 

Người thực hiện: Nguyễn Thị thanh Huyền- Hoàng Thị Thu – Nguyễn Thị Giang 

 



 

 Kế hoạch chủ đề: Ước mơ của bé 

Nhánh1: Lớn lên bé làm nghề gì 

 Ngày 2/12/2024 Ngày 3/12/2024 Ngày 4/12/2024 Ngày 5/12/2024 Ngày 6/12/2024 

 

HĐH 
Phát triển thể chất 

VĐCB: Đi khuỵu gối 

liên tục 2 m 

Phát triển nhận thức 

So sánh thêm bớt 2 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6. 

Phát triển ngôn ngữ 

Truyện: Nhổ củ cải 

Phát triển thẩm mỹ 

Dán ngôi nhà ( Đề 

tài) 

Phát triển TCKNXH 

Làm hoa quả dầm 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây hoa 

mẫu đơn 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do: Chèo lên 

xuống núi,đi các bậc 

cao thấp, làm đất gieo 

hạt, trồng một số loại 

rau 

- Quan sát: Cây hành 

- TCVĐ: Xi bô khoai  

- Chơi tự do: Búng tay, 

Chạm đầu ngón tay 

vào nhau tạo thành 

hình học, đóng mở nắp 

chai, Vặn bánh xe, đan 

râu bạch tuộc, đan vảy 

cá 

- Quan sát: Cây hoa 

lan 

- TCV Đ: Mèo  

đuổi chuột 

- Chơi tự do: Hát một 

số bài hát, lau lá cây, 

nhổ cỏ, tỉa lá cây... 

*Cho trẻ vận động nhẹ 

nhàng tắm nắng 

- Quan sát: Cây lá 

sắn 

- TCVĐ: Kẹp bóng 

về đích 

- Chơi tự do: Chèo 

lên xuống núi,đi các 

bậc cao thấp, làm đất 

gieo hạt, trồng một 

số loại ... 

- Quan sát: Cây bầu 

- TCV Đ: Đi khuỵu 

gối liên tục 2m 

- Chơi tự do:Biểu 

diễn thời trang, biểu 

diễn một số bài hát, 

bài múa ... 

 

HĐC 

- Xem phim hoạt hình 

và trò chuyện: Vui giao 

thông mùa 1: Tập 14: 

"Chú cảnh sát giao 

thông 

- Nhóm 1: Học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

- Nhóm 2: Làm albuml  

- Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề 

- Trẻ chơi một số trò 

chơi trong góc học tập, 

góc xây dựng, góc kể 

chuyện 

- Trò chuyện về một 

số cảm xúc thường 

gặp 

- Nhóm 1: Chơi trò 

chơi khuôn mặt cảm 

xúc. 

- Nhóm 2: Học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

- TC: Giúp cô lau 

rửa đồ chơi, giá đồ 

chơi, bàn ghế  

- Xem video và thực 

hành "Phối hợp, giúp 

đỡ các bạn để ứng 

phó với biến đổi khí 

hậu và phòng tránh 

khi thiên tai xảy ra" 

 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

cuối tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 



Nhánh 2: Bác sĩ đa khoa 

 Ngày 9/12/2024 Ngày 10/13/2024 Ngày 11/12/2024 Ngày 12/12/2024 Ngày 13/12/2024 

 

HĐH 
Phát triển thể chất 

VĐCB: Ném trúng 

đích đứng bằng 1 tay 

(xa 1m, cao 1m) 

 Phát triển nhận thức 

Tìm hiểu công việc 

của bác sĩ 

 

Phát triển nhận thức 

Xác định vị trí của đồ vật 

(Trên dưới, trước sau) của 

bạn khác. 

Phát triển ngôn ngữ 

Tập tô nét xiên 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy kỹ năng vận 

động minh họa bài 

“Con bò”. 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây kim 

tiền 

- TCVĐ: Đi bước dồn 

trước 

- Chơi tự do: Kéo 

bóng, nhảy bao bố, đi 

cà kheo, Gẩy chun, 

Bắn bi 

*Cho trẻ vận động nhẹ 

nhàng tắm nắng 

- Quan sát: Cây rau 

diếp cá 

- TCVĐ: Bác nông 

dân và đàn bò 

- Chơi tự do: Đi trên 

ghế thể dục, bật xa , 

nhảy ba bố, quang 

vòng, ném bóng vào 

giỏ...  

 

- Quan sát: Cây chanh 

- TCV Đ: Cá sấu lên bờ 

- Chơi tự do: Đi trên ghế 

thể dục, bật xa , nhảy ba 

bố, quang vòng, ném 

bóng vào giỏ, đi trong 

đường hẹp, lăn bóng, 

tung bắt bóng… 

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: ô tô và chim 

sẻ 

- Chơi tự do: Đi trong 

đường hẹp, lăn bóng, 

tung bắt bóng, hai 

người ba chân, bơm 

xe, …  

- Quan sát:Cây xoài 

- TCV Đ: Ném trúng 

đích bằng 1 tay 

- Chơi tự do: Kéo mo 

cau, nhảy dây , đá 

bóng vào côn, lăn 

bóng, tung bắt 

bóng… ném boing... 

 

HĐC 
+ Vui giao thông 

mùa 2 - Tập 2: "Hiệu 

lệnh của chú cảnh 

sát giao thông" 

- Nhóm 1: Học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

- Nhóm 2 chơi: Chú 

cảnh sát giao thông. 

 

- Trò chuyện với trẻ 

về cơ thể của trẻ để 

trẻ yêu thương cơ thể 

mình và biết chăm 

sóc bản thân một 

cách đơn giản.  

- Trò chơi: chọn 

hành vi đúng sai để 

bảo vệ cơ thể. 

 

- Trò chuyện về tên gọi, 

đặc điểm của một số 

người điều khiển các 

phương tiện giao thông 

- Nhóm 1: Học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

- Nhóm 2: chuẩn bị đồ 

dùng, bàn ghế cho ngày 

hôm sau 

- Làm quen 1 vài số 

điện thoại khẩn cấp. 

113,114,115. 

- Lau dọn vệ sinh  

+ Lau giá đồ chơi 

+ Lau đồ dùng đồ 

chơi 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

cuối tuần. 

- Phát phiếu bé 

ngoan. 



Nhánh 3: Bé yêu chú bộ đội 

 Ngày 16/12/2024 Ngày 17/12/2024 Ngày 18/12/2024 Ngày 19/12/2024 Ngày 20/12/2024 

 

HĐH 
Phát triển thể chất 

Chạy 18m liên tục theo 

hướng thẳng trong 10 

giây 

Phát triển nhận thức 

Đếm đến 7, nhận biết 

nhóm có 7 đối tượng. 

Nhận biết chữ số 7 

Phát triển ngôn ngữ 

Thơ: Chú bộ đội hành 

quân trong mưa 

Phát triển thẩm mỹ 

Vẽ trang trí hình 

vuông (Mẫu) 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy  KN VĐ bộ gõ 

cơ thể bài "Chú bội 

đội" 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây chầu bà 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: Đong do 

nước, câu cá, vẽ tranh 

cát, xây lâu đài cát, thử 

nghiệm vật chìm vật 

nổi...  

 

- Quan sát: Cây rau cải 

- TCVĐ: Chim sẻ và ô 

tô 

- Chơi tự do: Vẽ phấn, 

Vẽ sáng tạo trên màng 

bọc thực phẩm ,Vẽ 

trang trí hình vuông, 

Vẽ sản phẩm các nghề  

- Quan sát: Đỗ cô ve 

- TCV Đ: Bẫy chuột  

- Chơi tự do: Chèo 

thuyền, câu cá, nhuộm 

vải, vẽ tranh cát, vẽ 

con vật trên cát, đúc 

 

- Quan sát: Cây hoa 

giấy 

- TCVĐ: Nhanh như 

thỏ 

- Chơi tự do: Đong 

do nước, câu cá, vẽ 

tranh cát, xây lâu đài 

cát, thử nghiệm vật 

chìm vật nổi, chơi 

bán hàng… 

- Quan sát: Cây lá 

bỏng 

- TCV Đ: Bật xâu 

30-35 cm 

- Chơi tự do: Vo một 

số loại quả, nặn quả, 

vẽ tranh, tô màu 

nước, tô tượng...  

*Cho trẻ vận động 

nhẹ nhàng tắm nắng 

 

HĐC 

 Trò chuyện về chủ đề 

“Bé yêu chú bộ đội” 

- Nhóm 1: Làm đồ dùng 

đồ chơi súng bằng bẹ 

chuối, mũ chú bộ đội  

- Nhóm 2: chuẩn bị, 

chia đồ dùng cho hoạt 

động học “Đếm đến 

7...” 

- Nhóm 3: Học tiếng 

anh  

- Trò chuyện, thực 

hành bày tỏvà thể hiện 

cử chỉ điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp 

- Hát: chú bộ đội đảo 

xa 

- Trò chuyện về ngày 

22/12.  

- TC: Bé tập làm chú 

bộ đội  

- Nhóm 1: học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

- Nhóm 2: Chuẩn bị, 

chia đồ dùng “Vẽ 

trang trí hình vuông”. 

- Trẻ vào góc chơi tự 

lựa chọn trò chơi 

théo ý thích của trẻ ” 

- Thơ: Chú giải 

phóng quân 

 

- Mở dự án (E1) 

+Tạo tình huống: Kể 

cho trẻ nghe câu 

chuyện, dẫn dắt đến 

dự án  

+ Trò chuyện về dự 

án  

+Phát động hoạt 

động làm một số sản 

phẩm tại nhà  



            Nhánh 4: Dự án “Nhà nông vui vẻ” 
 Ngày 23/12/2024 Ngày 24/12/2024 Ngày 25/12/2024 Ngày 26/12/2024 Ngày 27/12/2024 

 

HĐH 
Phát triển thể chất 

VĐCB: Bật sâu 30 - 35 

cm 

 

Phát triển nhận thức  

Hoạt động 5E 

Tìm hiểu về chuồng 

nuôi con vật  

Phát triển nhận thức  

Sắp xếp theo qui tắc 3 

đối tượng 

Phát triển thẩm mỹ 

Hoạt động EDP 

Làm chuồng nuôi 

con vật  

Phát triển ngôn ngữ 

Đóng kịch truyện: 

Nhổ củ cải 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: cây hồng 

xiêm 

- TCVĐ: Xibokhoai 

- Chơi tự do: Chèo 

thuyền, câu cá, 

nhuộm vải, vẽ tranh 

cát, vẽ con vật trên 

cát, đúc trên cát 

- Quan sát: Mô hình 

lồng nuôi mèo (E1) 

- TCVĐ: Xây chuồng 

(E1,E2) 
- Chơi tự do: chơi 

bán hàng, làm bánh 

đa, bánh gai, gói kẹo, 

làm một số con vật 

bằng lá cây… Vẽ 

phấn: chuồng con vật 

nuôi (E3) 

- Quan sát: hoa tứ 

quí 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do: Chèo 

thuyền, câu cá, 

nhuộm vải, vẽ tranh 

cát, vẽ con vật trên 

cát, đúc  

- Quan sát: Rau cải 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do: Đong 

do nước, câu cá, vẽ 

tranh cát, xây lâu 

đài cát, thử nghiệm 

vật chìm vật nổi, 

chơi bán hàng… 

- Quan sát: Cây lan 

rủ 

- TCVĐ: Nhảy cóc 

- Chơi tự do: Vo 

một số loại quả, 

nặn quả, vẽ tranh, 

tô màu nước, tô 

tượng... Chơi chọi 

gà *Cho trẻ vận 

động nhẹ nhàng 

tắm nắng 

HĐC - Trò chuyện về chủ 

đề: 

- Nhóm 1: Học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

- Nhóm 2: Chơi lắp 

ghép Lego 

- Tìm hiểu nguyên 

liệu làm chuồng nuôi 

con vật ( E2, E3) 

 

- Xem video về qui 

trình làm chuồng 

nuôi con vật (E2) 

- Cho trẻ xem hình 

ảnh một số kiểu 

chuồng nuôi con vật. 

(E4) 
- Hỏi trẻ cảm nhận về 

chuồng nuôi con vật. 

(E5) 

 

- 'Quan sát, trò 

chuyện về tên gọi, 

đặc điểm, công dụng 

và cách sử dụng các 

nguyên vật liệu tái 

chế 

- Vệ sinh lớp học đồ 

dùng đồ chơi 

+ Nhóm 1: Lau giá 

đồ chơi 

+ Nhóm 2: Lau đồ 

chơi 

+ Nhóm 3: Lau bàn 

ghế. 

 

- Thực hiện các 

bước1,2,3. 

- Nghe truyện “Bố 

chó mẹ gà” Trò 

chuyện về tình 

huống trong câu 

chuyện (B1) 

- Trò chuyện về 

đặc điểm, tác dụng 

của của chuồng 

nuôi con vật (B2) 

- Thiết kế chuồng 

nuôi con vật (B3) 

- Trưng bày sản 

phẩm“Chuồng 

nuôi con vật ” (E6) 

- Tổng kết dự án  

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

cuối tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

- Giới thiệu chủ đề 

“Động vật” 

 


